
    INTERNATIONAL UNIVERSITY 

OFFICE OF GRADUATE AFFAIR

No. Course Code Course Title 

Final 

scores and 

grades 

Credits Class

Actual 

number 

of student

Lecturer's 

name 

Degree/

Title
Duration

Schedule

(evening) 

Room (Bach 

Khoa 

Campus) 

1 MBA.SRP.04
Quantitative Data 

Process
30/30/40 3

MBA23; 

MBA24
15 Hà Minh Trí Prof.

 23/06/2025 - 

18/07/2025

Mon, Wed, Fri

Evening - 

18:00-20:55

303C4

2 MBA.PRACTICE.02 Business Planning 100 3
MBA23; 

MBA24
19

Nguyễn 

Hồng Anh
PhD

 21/07/2025 - 

15/08/2025

Mon, Wed, Fri

Evening - 

18:00-20:55

303C4

3 MBA.SRP.01 Research Design 30/30/40 2
MBA23; 

MBA24
14

Đinh Thị Lệ 

Trinh
PhD

 24/06/2025 -  

21/08/2025

Thu

Evening - 

18:00-20:55

303C4

 24/6/2025 - 

15/08/2025

Tue

Evening - 

18:00-20:55

303C4

18/08/2025 - 

29/08/2025

Tue, Fri

Evening - 

18:00-20:55

303C4

Note: Building C4, University of Technology – 142 To Hien Thanh Street, Ward 14, District 10, Ho Chi Minh City

MBA SCHEDULE 

 SUMMER SEMESTER , ACADEMIC YEAR 2024 -2025

MBA.CO.024 PhD
Phan Triều 

Anh 
17

MBA23; 

MBA24
3

Business Case 

Analysis 
30/30/404

OGA
Highlight



    INTERNATIONAL UNIVERSITY 

OFFICE OF GRADUATE AFFAIR

No. Course Code Course Title 
Final scores 

and grades 
Credits Class

Actual 

number of 

student

Lecturer's 

name 

Degree/

Title
Duration

Schedule

(evening) 

Room (Bach 

Khoa 

Campus) 

1
ISE058IU

SCM058IU

Forecasting 

Techniques
30/30/40 3 (2,1)

MISE233

MISE242,24

3

9

Đào Vũ 

Trường Sơn PhD
07/07/2025-

22/08/2025

Wed, Fri

Evening - 

18:00-20:55

301C4

2
ISE601IU

SCM601IU

Engineering 

Economics
30/30/40 3 (2,1)

MISE233

MISE242,24

3

11

 Nguyễn Văn 

Tiếp Prof.
07/07/2025-

22/08/2025

Tue, Thu

Evening - 

18:00-20:55

304C4

Note: Building C4, University of Technology – 142 To Hien Thanh Street, Ward 14, District 10, Ho Chi Minh City

MISE SCHEDULE 

 SUMMER SEMESTER , ACADEMIC YEAR 2024 -2025

OGA
Highlight



    INTERNATIONAL UNIVERSITY 

OFFICE OF GRADUATE AFFAIR

No. Course Code Course Title 
Final scores 

and grades 
Credits Class

Actual 

number of 

student

Lecturer's 

name 

Degree/

Title
Duration

Schedule

(evening) 

Room (Bach 

Khoa 

Campus) 

1
ISE058IU

SCM058IU

Forecasting 

Techniques
30/30/40 3 (2,1)

MLS241,24

2,243

MLS233

31

Đào Vũ 

Trường Sơn PhD

07/07/2025-

29/08/2025

Final exam: 29/8/25

Wed, Fri

Evening - 

18:00-20:55

301C4

2
ISE601IU

SCM601IU

Engineering 

Economics
30/30/40 3 (2,1)

MLS241,24

2,243

MLS233

39

 Nguyễn Văn 

Tiếp Prof.

07/07/2025-

28/08/2025

Final exam: 28/8/25

Tue, Thu

Evening - 

18:00-20:55

304C4

3 SCM073IU Business Law 30/30/40 3 (2,1)

MLS241,24

2,243

MLS233

10

Trần Thăng 

Long Prof.

23/06/2025-

15/08/2025

Final exam: 15/08/25

Mon, Fri

Evening - 

18:00-20:55

Note: Building C4, University of Technology – 142 To Hien Thanh Street, Ward 14, District 10, Ho Chi Minh City

MLS SCHEDULE 

 SUMMER SEMESTER , ACADEMIC YEAR 2024 -2025

402C4

OGA
Highlight



    INTERNATIONAL UNIVERSITY 

OFFICE OF GRADUATE AFFAIR

No.
Course 

Code
Course Title 

Final scores 

and grades 
Credits Class

Actual 

number 

of 

student

Lecturer's 

name 

Degree/

Title
Duration

Schedule

(evening) 

Room 

(Bach 

Khoa 

Campus) 

1 PE502 Professional Ethics 30/30/40 2 (2,0)

MIT232, 

MIT241, 

MIT243, 

SIT241

11 Le Hai Duong Ph.D.
23/6/25 - 

09/7/25

Mon,  Wed, 

Fri, Evening - 

18:00-21:00

404C4

Note: Building C4, University of Technology – 142 To Hien Thanh Street, Ward 14, District 10, Ho Chi Minh City

MIT SCHEDULE 

 SUMMER SEMESTER , ACADEMIC YEAR 2024 -2025

OGA
Highlight



  TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ

PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

No. Mã môn Tên học phần

Tỷ trọng 

điểm thành 

phần

Tín chỉ Lớp
Số lượng 

học viên
Giảng viên HH/HV

Phòng 

(Cơ sở 

Bach 

Khoa) 

1 PE502VN
Đạo đức nghề 

nghiệp
30/30/40 2 (2,0)

MITM242VN, 

MITM243VN
6 Vi Chí Thành PhD

23/6/25 - 

09/7/25

Hai, Tư, Sáu

(13, 14, 15, 

16)

401C4

2 IT501VN

Phân tích thiết 

kế

và quản trị 

mạng

máy tính

30/30/40 4 (3,1)
MITM242VN, 

MITM243VN
6 Lê Duy Tân PhD

14/7/25 -

25/8/25

Hai, Năm, Sáu

(13, 14, 15, 

16)

401C4

Ghi chú:  Tòa nhà C4, Trường Đại học Bách Khoa – 142 Tô Hiến Thành, P. 14, Q. 10, Tp.HCM

Thời gian học (buổi tối)

THỜI KHÓA BIỂU NGÀNH QUẢN LÝ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

HỌC KỲ HÈ, NĂM HỌC 2024-2025

OGA
Highlight



   INTERNATIONAL UNIVERSITY 

OFFICE OF GRADUATE AFFAIR

No.
Course 

Code
Course Title 

Final scores 

and grades 
Credits Class

Actual 

number of 

student

Lecturer's name 
Degree/

Title
Duration

Schedule
Room 

(Thu Duc 

Campus) 

1 BM649
Research 

Proposal

Final Report: 

100%
9

MBE232,

MBE233,

MBE242,

MBE243

3

GV Phụ trách:

Huỳnh Chấn Khôn

GV hướng dẫn: theo 

đăng ký của học viên

Prof.
Project: free 

schedule

2 BM650 Project Study
Final Report: 

100%
9

MBE232,

MBE233,

MBE242,

MBE243

3

GV Phụ trách: 

PGS.TS. Huỳnh 

Chấn Khôn

GV hướng dẫn: theo 

đăng ký của học viên

Prof.
Project: free 

schedule

3 BM601

Progress in 

Biomedical

Engineering 

30/30/40 3 (2,1)
MBE243,

PBE243,

PBE251

5

GV Phụ trách điểm: 

Ngô Thị Lụa

Môn học có nhiều 

GV cùng tham gia

PhD

Fri

Morning, 

Afternoon-  

23/6/2025-

25/7/2025
A2.308

4 BM602

Advance 

Engineering 

Challenges

in Medicine

30/30/40 3 (2,1)
MBE243,

PBE243,

PBE251,

5

GV Phụ trách điểm: 

Ngô Thị Lụa PhD

Fri

Morning, 

Afternoon-  

04/8/2025-

06/9/2025
A2.308

Note:

MBE SCHEDULE 

 SUMMER SEMESTER , ACADEMIC YEAR 2024 -2025

Quarter 6, Linh Trung Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City

OGA
Highlight



    INTERNATIONAL UNIVERSITY 

OFFICE OF GRADUATE AFFAIR

No.
Course 

Code
Course Title 

Final scores and 

grades are 

calculated 

according to the 

percentage below

Credits Class

Actual 

number 

of 

student

Lecturer's 

name 

Degree/

Title
Duration

Schedule

(days, 

periods: 

morning, 

afternoon, 

evening) 

Room 

(Bach 

Khoa 

Campus) 

Lê Ngọc Liễu

Lecture: 21
A/Prof 23/6 - 07/7/2025

Nguyễn Vũ 

Hồng Hà

Lecture: 24

A/Prof 14/7 - 04/8/2025

Note: Building C4, University of Technology – 142 To Hien Thanh Street, Ward 14, District 10, Ho Chi Minh City

MFT233, 

MFT242, 

MFT243, 

BFT242

6

Mon, Wed, Fri

Evening - 

18:00-20:30

302C4

MFT SCHEDULE 

 SUMMER SEMESTER , ACADEMIC YEAR 2024 -2025

1 FT507IU

Food 

Preservation 

Technology 

Assignment/Attendan

ce/Quiz/HW:  30 %

Midterm exam: 35 %

Final exam:  35 %

3 (3,0)

OGA
Highlight



   TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ

PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

1 PM5230
Phân tích dữ liệu thống kê 

với phần mềm SPSS
45

Bài tập: 30%

Tiểu luận, 

thuyết 

trình/thi giữa 

kỳ: 30%

MPM242, MPM243 

MPMBD241
45

TS. Lê Trần Phước 

Mai Hoàng

27/06/2025-

19/07/2025

Tối thứ Sáu (18:15-20:40)

Sáng thứ 7 (08:00-11:25)

Chiều thứ 7 (13:15-16:40)

Thi cuối kỳ dự kiến 19/7/2025

304C4

2 PM5231

Phân tích mô hình cấu trúc 

tuyến tính (SEM) với phần 

mềm AMOS

45

Bài tập: 30%

Tiểu luận, 

thuyết 

trình/thi giữa 

kỳ: 30%

MPM242, MPM243 

MPMBD241
45

PGS.TS. Nguyễn 

Văn Phương

25/7/2025-

09/8/2025

Tối thứ Sáu (18:15-20:40)

Sáng thứ 7 (08:00-11:25)

Chiều thứ 7 (13:15-16:40)

Thi cuối kỳ dự kiến 09/8/2025

304C4

3 PM5109

Phương pháp nghiên cứu 

định tính trong quản lý 

công – nghiên cứu tình 

huống 

30

Bài tập: 30%

Tiểu luận, 

thuyết 

trình/thi giữa 

kỳ: 30%

MPM242, MPM243 

MPMBD241
45

PGS.TS. Trần Tiến 

Khoa

16/8/2025-

06/9/2025

Sáng thứ 7 (08:00-11:25)

Chiều thứ 7 (13:15-16:40)

Thi cuối kỳ dự kiến 13/9/2025

304C4

Ghi chú:  Tòa nhà C4, Trường Đại học Bách Khoa – 142 Tô Hiến Thành, P. 14, Q. 10, Tp.HCM

THỜI KHÓA BIỂU NGÀNH QUẢN LÝ CÔNG 

HỌC KỲ HÈ, NĂM HỌC 2024-2025

Giảng viên

 giảng dạy
Thời gian học Thời khóa biểu Phòng họcLớpSTT Mã MH Tên môn học

Số 

tiết
Tỷ trọng điểm

SL HV 

dự kiến

OGA
Highlight



1 PM5110
Kinh tế hành vi và 

chính sách công
30 30/30/40

MPMBT242,

243 20

PGS.TS. 

Nguyễn 

Văn Phương

04/7/2025-19/7/2025

Tối thứ Sáu (18:15-20:40)

Sáng thứ 7 (08:00-11:25)

Chiều thứ 7 (13:15-16:40)

Thi cuối kỳ dự kiến 19/7/2025

1.0

2 PM5230

Phân tích dữ liệu 

thống kê với phần 

mềm SPSS

45 30/30/40

MPMBT242,

243 20

TS. Lê Trần 

Phước Mai 

Hoàng

25/7/2025-09/8/2025

Tối thứ Sáu (18:15-20:40)

Sáng thứ 7 (08:00-11:25)

Chiều thứ 7 (13:15-16:40)

Thi cuối kỳ dự kiến 09/8/2025

1.0

3 PM5231

Phân tích mô hình cấu 

trúc tuyến tính (SEM) 

với phần mềm AMOS

45 30/30/40

MPMBT242,

243 20

PGS.TS. 

Nguyễn 

Văn Phương

22/8/2025-06/9/2025

Tối thứ Sáu (18:15-20:40)

Sáng thứ 7 (08:00-11:25)

Chiều thứ 7 (13:15-16:40)

Thi cuối kỳ dự kiến 06/9/2025

1.0

Ghi chú:  Phân hiệu Đại học Quốc gia TP.HCM tại tỉnh Bến Tre - 99A QL60, Khu phố 1, Bến Tre

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ

Số 

tiết
Tỷ trọng điểm Thời khóa biểu

ĐẠI HỌC QUỐC GIA

Giảng viên

 giảng dạy

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THỜI KHÓA BIỂU NGÀNH QUẢN LÝ CÔNG TẠI TỈNH BẾN TRE

HỌC KỲ HÈ, NĂM HỌC 2024-2025

Lớp
SL HV 

dự kiến
Thời gian họcSTT Mã MH Tên môn học Phòng học

OGA
Highlight

OGA
Highlight


